
STT MSSV HỌ TÊN SỐ TIỀN SỐ CT NGÀY CT SỐ TK NH

1 18146003 Cao Quỳnh Anh 2,400,000 đ THPBT18/08/009 06/08/2018 4700205755274 AGB - Khánh Hòa

2 18126035 Đinh Viết Trung 2,400,000 đ PT18/08/008 08/08/2018 6380205556461 AGB - Bình Thạnh

3 18600097 Dương Tấn Huân 1,850,000 đ PT18/08/016 14/08/2018 6300205920730 AGB - Chi nhánh 9

4 18130078 Nguyễn Thăng Long 1,020,000 đ PT18/08/013 11/08/2018 6380205587935 AGB - Bình Thạnh

5 18140152 Thạch Hà Nam 1,839,000 đ PT18/08/008 08/08/2018 6380205587912 AGB - Bình Thạnh

6 18170134 Trần Tuấn Vĩ 1,839,000 đ PT18/08/010 09/08/2018 6380205562435 AGB - Bình Thạnh

7 18600010 Nguyễn Thành Nam 3,572,000 đ PT18/08/010 09/08/2018 6380205587958 AGB - Bình Thạnh

8 18600291 Vòng Anh Trọng 3,080,000 đ PT18/08/014 12/08/2018 6380205574802 AGB - Bình Thạnh

9 18120268 Đạo Phước Thành 1,713,000 đ PT18/08/013 11/08/2018 6380205576633 AGB - Bình Thạnh

10 18120341 Hoàng Văn Duy 1,713,000 đ PT18/08/013 11/08/2018 6380205575732 AGB - Bình Thạnh

11 18180123 Ka' Hìs 1,595,000 đ PT18/08/010 09/08/2018 6380205556767 AGB - Bình Thạnh

12 18180125 Ka' Thảo 1,595,000 đ PT18/08/008 08/08/2018 6380205555866 AGB - Bình Thạnh

13 18180124 Đổng Xuân Lời 1,595,000 đ PT18/08/008 08/08/2018 6380205558625 AGB - Bình Thạnh

14 18200250 Thạch Thị Mai Thu 1,587,000 đ PT18/08/014 12/08/2018 6380205581003 AGB - Bình Thạnh

15 18247045 Đinh Hồng Thắng 4,800,000 đ PT18/08/008 08/08/2018 6380205555729 AGB - Bình Thạnh

16 18127208 Ngô Thanh Phương Thái 4,800,000 đ PT18/08/014 12/08/2018 6380205579342 AGB - Bình Thạnh

17 18127209 Hà Minh Thanh 4,800,000 đ PT18/08/008 08/08/2018 6380205556382 AGB - Bình Thạnh

18 18127269 Nguyễn Thái Tân 4,800,000 đ PT18/08/010 09/08/2018 6380205561064 AGB - Bình Thạnh

19 18126037 Đinh Thành Việt 4,800,000 đ PT18/08/014 12/08/2018 6380205582200 AGB - Bình Thạnh

20 18127094 Trịnh Quang Hà 4,800,000 đ THPBT18/08/015 09/08/2018 6380205572031 AGB - Bình Thạnh

21 18127165 Lưu Thiện Nhân 4,800,000 đ PT18/08/008 08/08/2018 6380205555679 AGB - Bình Thạnh

22 18125063 Bùi Xuân Bảo 4,800,000 đ PT18/08/010 09/08/2018 6380205568431 AGB - Bình Thạnh

23 18180126 K' Tú 2,183,000 đ PT18/08/008 08/08/2018 6380205560380 AGB - Bình Thạnh

24 18180127 Đàng Thị Hoàng Uyên 2,183,000 đ PT18/08/008 08/08/2018 6380205556800 AGB - Bình Thạnh

25 18200048 K' Brịp 2,175,000 đ PT18/08/008 08/08/2018 6380205557799 AGB - Bình Thạnh
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26 18140151 Ngô Muốn 2,112,000 đ PT18/08/008 08/08/2018 6380205587929 AGB - Bình Thạnh

27 18220053 Phan Thị Thu Huyền 3,540,000 đ PT18/08/012 10/08/2018 6380205570882 AGB - Bình Thạnh

28 18170073 Lâm Thị Nghiêm 3,540,000 đ PT18/08/012 10/08/2018 6380205572610 AGB - Bình Thạnh

29 18150177 Bế Thị Diệu Linh 3,422,000 đ PT18/08/010 09/08/2018 6380205566311 AGB - Bình Thạnh

30 18150006 Nguyễn Thảo Nguyên 4,262,000 đ PT18/08/010 09/08/2018 6380205579619 AGB - Bình Thạnh

31 18120587 Nguyễn Lương Phương Thủy 4,380,000 đ PT18/08/013 11/08/2018 6380205588468 AGB - Bình Thạnh

32 18140374 Nguyễn Thị Thu Thủy 4,380,000 đ PT18/08/013 11/08/2018 6380205577750 AGB - Bình Thạnh

33 18110062 Trần Hùynh Châu 4,380,000 đ PT18/08/012 10/08/2018 6380205570650 AGB - Bình Thạnh

34 18110101 Trịnh Kim Hùng 3,540,000 đ PT18/08/012 10/08/2018 6380205571731 AGB - Bình Thạnh

35 18120286 Nguyễn Quốc Bảo 4,380,000 đ PT18/08/014 12/08/2018 6380205580653 AGB - Bình Thạnh

36 18120339 Hà Văn Duy 4,380,000 đ PT18/08/010 09/08/2018 6380205565910 AGB - Bình Thạnh

37 18120449 Nguyễn Hoàng Long 4,380,000 đ PT18/08/010 09/08/2018 6380205561449 AGB - Bình Thạnh

38 18120606 Trần Thị Trang 4,380,000 đ PT18/08/014 12/08/2018 6380205579211 AGB - Bình Thạnh

39 18150196 Trương Tuấn Minh 4,262,000 đ PT18/08/012 10/08/2018 6380205571958 AGB - Bình Thạnh

40 18150347 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 4,262,000 đ PT18/08/013 11/08/2018 6380205578080 AGB - Bình Thạnh

41 18200270 Diệp Quang Trung 4,380,000 đ PT18/08/008 08/08/2018 6380205556796 AGB - Bình Thạnh

136,719,000 đ

Nguyễn Thị Cẩm Loan Trần Linh Thước

Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm mười chín ngàn đồng

TP. HCM, ngày     tháng 12 năm 2018

Phòng Kế hoạch - Tài chính Hiệu trưởng

Tổng cộng


